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STT MÃ SỐ HỌ VÀ TÊN
GIỚI 

TÍNH
NGÀY SINH CƠ SỞ GIÁO DỤC GHI CHÚ

1 0117993980 HOÀNG AN NAM Nam 13/03/2010 THCS Bắc Phú

2 0138955134 VŨ MẠNH TIẾN Nam 07/12/2010 THCS Xuân Giang

3 0117994405 PHẠM MINH TIỆP Nam 05/12/2010 THCS Bắc Phú

4 0117970557 NGUYỄN VƯƠNG NGỌC ANH Nữ 09/04/2010 THCS Xuân Thu

5 0117785105 VÕ ĐỨC HUY Nam 06/05/2010 THCS Thị Trấn

6 0139759785 NGUYỄN NGỌC ÁNH Nữ 09/02/2010 THCS Tiên Dược

7 0131148814 ĐÀO GIA HƯNG Nam 25/12/2010 THCS Đức Hòa

8 0117722992 VI VĂN MINH Nam 31/08/2010 THCS Nguyễn Du

9 0117953080 NGÔ VĂN NGỌC Nam 29/04/2010 THCS Nguyễn Du

10 0117988272 TRẦN TIẾN THÀNH Nam 31/01/2010 THCS Kim Lũ

11 0117784850 NGUYỄN THỊ THẢO TRANG Nữ 17/03/2010 THCS Thị Trấn

12 0118067201 TRẦN NGỌC LINH CHI Nữ 17/11/2010 THCS Thụy Lâm

13 0118067220 NGÔ VĂN ĐẢNG Nam 06/03/2010 THCS Thụy Lâm

14 0117985953 NGUYỄN TRÍ HIẾU Nam 23/02/2010 THCS Kim Lũ

15 0117083321 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH Nữ 01/11/2010 THCS Việt Long

16 0117893836 TÔ XUÂN SƠN Nam 21/12/2010 THCS Phù Linh

17 0117989347 NGUYỄN THỊ NHƯ UYÊN Nữ 17/08/2010 THCS Kim Lũ

18 0117989641 NGUYỄN VĂN VIỆT Nam 21/10/2010 THCS Kim Lũ

19 0117987872 LÊ VĂN KHẢ Nam 18/11/2010 THCS Kim Lũ

20 0117994801 NGUYỄN THÁI SƠN Nam 14/11/2010 THCS Bắc Phú

21 0117784856 NGUYỄN THỊ HIỀN TRANG Nữ 17/03/2010 THCS Thị Trấn

22 0139759734 DƯƠNG ĐỨC ANH Nam 11/04/2010 THCS Tiên Dược

23 0117988199 NGUYỄN HOÀNG BÁCH Nam 24/12/2010 THCS Kim Lũ

24 0139759906 NGUYỄN ĐỨC BẢO Nam 20/12/2010 THCS Tiên Dược

25 0139759739 NGUYỄN GIA BẢO Nam 16/10/2010 THCS Tiên Dược

26 0117988211 NGUYỄN MINH HIẾU Nam 02/03/2010 THCS Kim Lũ

27 0117083129 NGUYỄN DUY KHÁNH Nam 39345 THCS Việt Long

28 0117970628 NGUYỄN QUYẾT THẮNG Nam 01/11/2010 THCS Xuân Thu

29 0134317001 PHẠM TUẤN TRIỆU Nam 25/11/2010 THCS Thụy Lâm

30 0139759820 NGUYỄN NGỌC TRÀ MY Nữ 09/01/2010 THCS Tiên Dược

31 0117893533 TRẦN MINH ĐỨC Nam 05/02/2010 THCS Phù Linh

32 0118007156 NGUYỄN TÙNG LÂM Nam 09/02/2010 THCS Đức Hòa

33 0117083226 NGUYỄN THỊ THU NGÂN Nữ 07/10/2010 THCS Việt Long

34 0150561759 LA ĐỖ QUỐC DŨNG Nam 17/08/2010 THCS Tân Hưng

35 0139759872 TRỊNH THỊ THU HƯƠNG Nữ 18/11/2010 THCS Tiên Dược

36 0117973993 NGUYỄN HỮU TUẤN PHONG Nam 15/11/2010 THCS Xuân Thu

37 0138955958 NGUYỄN TÂM AN Nữ 07/07/2010 THCS Xuân Giang

38 0117994744 NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 08/11/2010 THCS Bắc Phú

39 0117967402 NGUYỄN HỮU ĐƯỢC Nam 25/10/2010 THCS Xuân Thu

40 0117970634 NGUYỄN THỊ HOA Nữ 28/01/2010 THCS Xuân Thu

41 0139759822 NGUYỄN BẢO NAM Nam 24/10/2010 THCS Tiên Dược

42 0139783424 NGHIÊM MINH ĐỨC Nam 03/05/2010 THCS Việt Long

43 0138956469 PHAN TRỌNG MẠNH Nam 17/12/2010 THCS Xuân Giang

44 0117083240 NGUYỄN VIỆT PHI Nam 13/03/2010 THCS Việt Long
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